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BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỐI VỚI DỰ ÁN PHI CHÍNH PHỦ

Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN



Phụ lục 6b

Cơ quan chủ quản:                                                                                      

Chủ khoản viện trợ PCPNN:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM

Năm ……

I. Thông tin chung

Thông tin cơ bản


- Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):


- Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):


- Mã chương trình, dự án:


- Tên Nhà tài trợ chính:

Thông tin bổ sung, sửa đổi


Tóm tắt những bổ sung, sửa đổi đã được phê duyệt trong năm báo cáo về:


- Kế hoạch thực hiện dự án


- Các đầu ra


- Nguồn vốn


- Thời gian thực hiện
II. Tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN

      1.  Tình hình thực hiện

· Tóm tắt các công việc và đầu ra đã và đang thực hiện 

Chú ý: so sánh kết quả thực hiện của năm báo cáo so với kế hoạch năm được giao và so với kết quả thực hiện năm trước

· Tóm tắt các công việc và đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch năm

Chú ý: nêu rõ lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ 

(Chỉ số thực hiện và Đầu ra – Phụ đính 6b.1)

· Tóm tắt tình hình giải ngân

	Nguồn vốn
	Đơn vị tiền tệ
	Tỷ giá trung bình trong năm báo cáo
	Kế hoạch giải ngân năm
	Giải ngân năm báo cáo
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án
	Tỷ lệ (%) thực tế giải ngân so với Kế hoạch năm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(5)/(4)

	Vốn đối ứng
	Triệu VNĐ
	
	
	
	
	

	Nhà tài trợ 1
	(nguyên tệ)
	
	
	
	
	

	Nhà tài trợ 2
	(nguyên tệ)
	
	
	
	
	

	Tổng quy đổi ra triệu VNĐ
	
	
	
	


(Chi tiết về Kết quả giải ngân – Phụ đính 6b.2)

1. Đánh giá về tiến độ

a. Biểu đồ (nếu có) và đánh giá tóm tắt về tiến độ giải ngân vốn viện trợ PCPNN và vốn đối ứng của chương trình, dự án trong năm báo cáo 

b. Đánh giá về tiến độ các hoạt động của dự án

2. Thuận lợi và khó khăn

3. Bài học kinh nghiệm

4. Dự kiến năm tiếp theo

i. Dự kiến giải ngân (Chi tiết về Kế hoạch giải ngân - Phụ đính 6b.3)
ii. Dự kiến thực hiện hoạt động và đầu ra (Chi tiết Dự kiến các hoạt động hoặc đầu ra - Phụ đính 6b.4)

	
	Ngày….tháng….năm….

Chủ khoản viện trợ PCPNN

(Ký tên, đóng dấu)


5. Kiến nghị
	Cơ quan chủ quản: 
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ đính 6b.1

	Chủ khoản viện trợ PCPN:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA. NĂM:……

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Chỉ số đo lường
	Đơn vị tính
	Luỹ kế đến 
đầu năm báo cáo
	Tổng của năm báo cáo
	Lũy kế từ đầu dự án đến cuối năm báo cáo

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế 
hoạch
	Thực 
tế
	Kế 
hoạch
	Thực 
tế

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(5)+(7)
	(10)=(6)+(8)

	Cấu phần 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu ra 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu ra 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cấu phần 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu ra 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu ra 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày… tháng… năm…

Chủ khoản viện trợ PCPNN

(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Cơ quan chủ quản:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                            Phụ đính 6b.2

	Chủ khoản viện trợ PCPNN:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NĂM ………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu VNĐ

	TT
	Tên hạng mục
	Luỹ kế thực tế 
giải ngân đến  
31/12/năm trước
	Giải ngân trong năm
	Luỹ kế từ khi bắt đầu dự án 

	
	
	Vốn VT PCPNN
	Vốn 
đối ứng
	Tổng số
	Vốn VT PCPNN
	Vốn đối ứng
	Tổng số
	Tỷ lệ giải ngân (%)
	Tổng vốn đã ký
	Vốn VT PCPNN
	Vốn 
đối ứng
	Tổng số

	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực 
tế
	Kế hoạch
	Thực 
tế
	Kế hoạch
	Thực 
tế
	
	
	
	
	

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)+(3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(5)+(7)
	(10)=(6)+(8)
	(11)=(10)/(9)
	(12)
	(13)=(2)+(6)
	(14)=(3)+(8)
	(15)=(4)+(10)

	 
	Mục 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   
	 
	   

	 
	Mục 2
	 
	 
	 
	 
	   
	   
	   
	 
	 
	 
	   
	   
	 
	   

	 
	Mục 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   
	 
	   

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   
	 
	   

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   
	 
	   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày… tháng… năm…

Chủ dự án

(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Cơ quan chủ quản:
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ đính 6b.3

	Chủ khoản viện trợ PCPNN:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN NĂM ………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu VNĐ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên hạng mục
	Tổng vốn đã ký
	Lũy kế thực tế giải ngân đến 31/12/năm báo cáo
	 Kế hoạch giải ngân năm sau
	Tỷ lệ (%) giải ngân dự kiến

	
	
	Vốn 
VT PCPNN
	Vốn đối ứng
	Tổng cộng
	Vốn 
VT PCPNN
	Vốn đối ứng
	Tổng cộng
	Vốn 
VT PCPNN
	Vốn đối ứng
	Tổng cộng
	Vốn 
VT PCPNN
	Vốn đối ứng
	Tổng cộng

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)+(3)
	(5)
	(6)
	(7)=(5+6)
	(8)
	(9)
	(10)=(8+9)
	(11)=(8)/(2)
	(12)=(9)/(3)
	(13)=(10)/(4)

	 
	Mục 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mục 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mục 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày… tháng… năm…

Chủ khoản viện trợ PCPNN

(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Cơ quan chủ quản: 
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ đính 6b.4

	Chủ dự án:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG HOẶC ĐẦU RA NĂM:……

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Chỉ số đo lường
	Đơn vị tính
	Luỹ kế đến 31/12/năm 
báo cáo
	Dự kiến/Kế hoạch năm sau
	Tổng dự kiến từ đầu dự án đến cuối năm sau

	
	
	
	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	Cả năm
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)=(6+7+8+9)
	(11)=(5)+(10)

	Cấu phần 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu ra 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu ra 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 1.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cấu phần 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu ra 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu ra 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hoạt động 2.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày… tháng… năm… 

Chủ khoản viện trợ PCPNN

(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


